TIẾT 16: BẢNG NHÂN 6, BẢNG CHIA 6
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức:
- Hình thành được bảng nhân 6, bảng chia 6.

- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 6, bảng chia 6.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...

2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:
- Bài giảng điện tử.

- Phiếu bài tập.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 – 4’):

	- GV tổ chức trò chơi “Giúp ong về tổ” để khởi động bài học.

+ Câu 1: 5 × 6 = ....

D. 35  C. 20   B. 24   A. 30 

+ Câu 2: 36 : 4 = .....

D. 9  C. 8   B. 7   A. 6 

+ Câu 3: 0 : 7 = .....

D. 10  C. 7   B. 0   A. 1 

+ Câu 4: Có 6 hộp bút, mỗi hộp có 4 cái. Vậy có tất cả…. cái bút:

D. 20  C. 24   B. 10   A. 2 

+ Câu 5: 8 cái bàn có mấy cái chân? Biết 1 cái bàn có 4 chân.

B. 36 cái bàn  A. 32 cái bàn 

D. 32 cái chân  C. 36 cái chân 

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

- HS Trả lời:

+ Câu 1: A

5 × 6 = 30

+ Câu 2: D

36 : 4 = 6

+ Câu 3: B

0 : 7 = 0

+ Câu 4: C

Có tất cả số cái bút là:

4 × 6 = 24 (cái bút)

+ Câu 5: D

8 cái bàn có số chân là:

4 × 8 = 32 (chân)

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (13 – 15’)

	a) - Cho HS quan sát hình ảnh và cho biết: Mỗi con bọ rùa có mấy chấm ở cánh?
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- Đưa bài toán: “Mỗi con bọ rùa có 6 chấm ở cánh. Hỏi 4 con bọ rùa như vậy có bao nhiêu chấm ở cánh?”

-GV hỏi:

+ Muốn tìm 4 con bọ rùa như vậy có bao nhiêu chấm ở cánh ta làm phép tính gì?

+ Vậy theo em “ 6 × 4” bằng bao nhiêu? Vì sao?

- Từ phép nhân 6 × 4 = 24, em hãy nêu phép chia có số chia bằng 6.

- GV chốt: Quan bài toán, các em đã biết cách tính được một phép nhân trong bảng nhân 6 (6 × 4 = 24) và một phép chia trong bảng chia 6 (24 : 6 = 4)

b) - GV yêu cầu HS tìm kết quả của phép nhân:

+ 6 × 1 = ?

+ 6 × 2 = ?

+ Nhận xét kết quả của phép nhân 6 × 1 và 6 × 2

+ Thêm 6 vào kết quả của 6 × 2 ta được kết quả của 6 × 3 để tìm ra kết quả của các phép nhân còn lại

+ GV yêu cầu HS dựa vào bảng nhân, hoàn thành bảng chia 6 bằng cách viết số còn thiếu ở ô có dấu “?” trong bảng chia 6

- GV Nhận xét, tuyên dương

-GV cho HS quan sát và nhận xét kết quả cuả phép tính trong bảng nhâ 6 và bảng chia 6 để nhớ, thuộc các bảng đó.

- GV nhận xét
	- HS quan sát và trả lời:

Mỗi con bọ rùa có 6 chấm

-HS nghe

-HS trả lời

+ Muốn tìm 4 con bọ rùa có bao nhiêu cánh ta làm phép tính:

6 × 4

+ Phép tính 6 × 4 = 24

Vì 6+6+6+6 = 24 nên 6 × 4 = 24

-HS nêu phép tính:

24 : 6 = 4

-HS nghe

-HS trả lời

+ 6 × 1 = 6

+ 6 × 2 = 12

+ Thêm 6 vào kết quả của 6 × 1 ta được kết quả của 6 × 2

- HS viết các kết quả còn thiếu trong bảng nhân 6

- HS viết các kết quả còn thiếu trong bảng chia 6

-HS nghe

-HS quan sát là nhận xét:

+ Tích của các phép nhân là dãy số cách đều 6 đơn vị.

+ Tích của phép nhân là số bị chia của phép chia.

- HS nghe

	3. Luyện tập (14 – 16’)

	
	

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Tính nhẩm
- GV mời 1 HS nêu yêu cầu của bài

[image: image2.png]a) 61
64
6.6

b) 12:6
18:6
48:6

c) 6x5
30:6
30:5




- Yêu cầu học sinh tính nhẩm các phép tính, tìm và viết các kết quả của phép tính ở mỗi câu a, b, c vào vở.

- Chiếu vở của HS và mời lớp nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV cho HS nhận xét về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia

- GV nhận xét và chốt:

Ta lấy tích của phép tính nhân chia cho thừa số này thì kết quả là thừa số kia. Đó là mối quan hệ của phép nhân và phép chia

Bài 2: (Làm việc nhóm đôi) Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tính nhẩm các phép tính trrong bảng nhân, chia (đã học) để nối 2 phép tính có cùng kết quả vào phiếu học tập.
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- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV hỏi HS:

+ Trong các phép tính ghi ở ô tô, phép tính nào có kết quả bé nhất?

+ Trong các phép tính ghi ở chỗ đỗ, phép tính nào có kết quả lớn nhất?

- GV nhận xét.
	- 1 HS nêu: Tính nhẩm

- HS làm vào vở

a) 6 × 1 = 6

6 × 4 = 24

6 × 6 = 36

b) 12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

48 : 6 = 8

c) 6 × 5 = 30

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

-HS quan sát và nhận xét

-HS nghe

- HS trả lời

- HS nghe

- HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện theo yêu cầu của GV
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- Đại diện 1 nhóm nêu kết quả

- HS nghe

-HS trả lời

+ Phép tính có kết quả bé nhất là12 : 6

+ Phép tính có kết quả lớn nhất là 5 × 6

- HS nghe.

	4. Vận dụng (3 – 4’)

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi hái hoa sau bài học để củng cố bảng nhân 6, bảng chia 6

+ Câu 1: 6 × 8 = ?

+ Câu 2: 54 : 6 = ?

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS trả lời:

+ Câu 1: 6 × 8 = 48

+ Câu 2: 54 : 6 = 9

- HS nghe.

	5. Điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................



CHỦ ĐỀ 2: BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA
BÀI 10: BẢNG NHÂN 7, BẢNG CHIA 7
TIẾT 1: BẢNG NHÂN 7, BẢNG CHIA 7
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Hoàn thành được bảng nhân 7, bảng chia 7.

- Vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 7, bảng chia 7.

- Sử dụng được bảng nhân, chia để tính được một số số phép nhân, phép chia trong bảng.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu:

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+Kiểm tra kiến thức đã học của HS ở bài học trước

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: 6 × 3 = ?

+ Câu 2: 6 × 5 = ?

+ Câu 3: 6 × 4 = ?

+ Câu 4: 6 × 7 = ?

+ Câu 5: 6 × 8 = ?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: 6 × 3 = 18

+ Trả lời: 6 × 5 = 30

+ Trả lời: 6 × 4 = 24

+ Trả lời: 6 × 7 = 42

+ Trả lời : 6 × 8 = 48

- HS lắng nghe

	2. Khám phá:

-Mục tiêu:
+ Giúp học sinh hình thành được bảng nhân 7, bảng chia 7

+ Học thuộc bảng nhân 7, bảng chia 7 (đối với HS học tốt)

- Cách tiếp cận:
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-Cách tiến hành:

	- Cho HS quan sát tranh và đọc bài toán

[image: image6.png]EEEELERNNLY






- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài toán

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Gọi đại diện HS chia sẻ cách thực hiện

- GV nhận xét

- GV hỏi: Hai đội có 14 bạn vậy mỗi đội có bao nhiêu bạn?

- GV nhận xét

- GV ghi lên bảng phép nhân 7 × 2 = 14

- Đây là phép tính đầu tiên trong bảng nhân 7, bảng chia 7, tương tự cách hình thành bảng nhân 5, bảng chia 5,yêu cầu HS thảo luận cách hình thành bảng nhân 7, bảng chia 7.

- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả thảo luận

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Nhận xét: Thêm 7 vào kết quả 7 × 2 = 14 ta được kết quả của phép nhân 7 × 3 = 21.

- Học sinh đọc bảng nhân 7, bảng chia 7 vừa lập được

+ Sau đó cho học sinh thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.

- Xoá dần bảng cho học sinh học thuộc lòng.

- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bảng nhân 7, bảng chia 7.

*Hoạt động:
Bài 1: (Làm việc nhóm 2) Số?
- Gọi HS nêu yêu cầu bài

- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.

- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
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- GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2. (Làm việc cá nhân) . Rô bốt lấy các quả bóng ghi phép tính có kết quả bé hơn 28. Hỏi Rô bốt lấy được bao nhiêu quả bóng?
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-GV gọi HS nêu yêu cầu bài

- GV gợi ý HS dựa vào bảng nhân 7 , bảng chia 7 đã học để làm bài.

-GV cho HS làm bài vào vở

- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau

Bài 3: (Làm việc cá nhân): Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Bố của Mai đi công tác 4 tuần lễ. Hỏi bố của Mai đi công tác bao nhiêu ngày?

- Gọi 2 HS đọc đề bài toán.

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

+Muốn biết bố của Mai đi công tác bao nhiêu ngày ta làm tính gì ?

Gọi HS đọc bài giải, gọi HS khác nhận xét.

GV kết luận.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV cho HS làm bài tập vào vở.

- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS quan sát và đọc thầm bài toán.

- HS thảo luận nhóm 2 tìm hiểu bài và giải bài toán.

- HS trả lời: Một đội chơi kéo co có 7 bạn.

- HS trả lời: Hỏi 2 đội chơi kéo co có bao nhiêu bạn ?

- Đại diện HS chia sẻ: Một đội có 7 bạn, vậy hai đội sẽ có 14 bạn. Ta có phép nhân:

7 × 2 = 14
- HS trả lời: Hai đội có 14 bạn vậy mỗi đội có 7 bạn , ta có phép chia: 14 : 2 = 7
- HS đọc

- HS thảo luận và viết nhanh bảng nhân 7, bảng chia 7 ra bảng con

- Đại diện các nhóm chia sẻ

- HS theo dõi

- Cả lớp nói tiếp nhau đọc bảng nhân 5 lần

-Tự học thuộc lòng bảng nhân 7, bảng chia 7

- Đọc bảng nhân.

- Thi đọc thuộc bảng nhân 7, bảng chia 7.

Bài 1:
-HS đọc yêu cầu bài

-Nhóm làm bài vào phiếu học tập

- Đọc bài làm của nhóm

- Nhận xét.

​​

-HS nêu yêu cầu bài

-HS làm vào vở

Rô – bốt có thể lấy được quả bóng mang các phép tính:

7 × 3

56 : 7

35 : 7

49 : 7

21 : 7

- HS nhận xét lẫn nhau

Bài 3:
- HS đọc yêu cầu

+ Bài toán cho biết: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Bố của Mai đi công tác 4 tuần lễ.

+ Bài toán hỏi: Bố của Mai đi công tác bao nhiêu ngày.

- HS làm bài vào vở thực hành.

- HS đọc bài, HS khác lắng nghe

Bài giải:
Số ngày bố của Mai đi công tác là:
7 × 4 = 28(ngày)
Đáp số: 28 ngày.

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Rồng cuốn lên mây”

+ Chuẩn bị: Một tờ giấy viết sẵn các phép tính nhân, chia.

+ Cách chơi: Một em xung phong làm đầu rồng đứng trên bục giảng.

• Em cất tiếng hát:

“Rồng cuốn lên mây

Rồng cuốn lên mây

Ai mà tính giỏi về đây với mình”

• Sau đó em hỏi:

“Người tính giỏi có nhà hay không?”

• Một em học sinh bất kì trả lời:

“Có tôi! Có tôi!”

• Em đầu rồng ra phép tính đố thuộc bảng nhân 7 hoặc chia 7, ví dụ:

“42 : 7 bằng bao nhiêu?”

• Em tính giỏi trả lời. Nếu trả lời đúng thì được đi tiếp theo em đầu rồng. Cứ như thế em đầu rồng đưa ra câu hỏi và cuốn đàn lên mây.

- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia trò chơi để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS lắng nghe.

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


BÀI 11:BẢNG NHÂN 8, BẢNG CHIA 8
TIẾT 1: BẢNG NHÂN 8, BẢNG CHIA 8
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Hình thành được bảng nhân 8, bảng chia 8.

- Vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 8, chia 8.

- Thông qua hoạt động khám phá, vận dụng, thực hành giải các bài toán thực tập, bài toán có tình huống thực tế. HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề, lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán.

2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi Truyền điện để khởi động bài học.

- GV phổ biến cách chơi và luật chơi

+ Nối tiếp nhau đặt câu hỏi và trả lời. Bạn nào trả lời chậm là bị phạt nhảy lò cò.

+ Nội dung: 1 bạn đặt câu hỏi 7 ×3 = ? rồi chỉ định 1 bạn bất kỳ trả lời. Cứ như vậy truyền các câu hỏi về bảng nhân 7 và chia 7 thật nhanh.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi

+ HS Trả lời

	2. Khám phá
- Mục tiêu:
+ Hình thành được bảng nhân 8 và chia 8.

+ Vận dụng bảng nhân 8 và chia 8 để giải được các bài tập ở phần hoạt động của bài

- Cách tiếp cận
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- Cách tiến hành:

	a) (Làm việc cá nhân)
- GV hướng dẫn quan sát tranh vẽ trong sách giáo khoa để trả lời câu hỏi.
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- Cho HS trả lời để hình thành phép nhân 8

- Vậy ta có phép tính nào?

8 × 2 = ?

-Từ phép tính 8× 2 = 16 ta suy ra được phép chia như thế nào?

* Từ đó HS có thể tự hình thành bảng nhân 8 và bảng chia 8

b) (Làm việc nhóm)
- GV hướng dẫn HS hoàn thành bảng nhân 8 và bảng chia 8

- Gợi ý bằng VD: Thêm 8 vào kết quả của 8 × 2 ta được kêt quả của 8 × 3.

- Cho HS thảo luân trong nhóm và nhiệm vụ hoàn thành bảng nhân 8, bảng chia 8

- Cho HS đọc nhiều lần theo cá nhân, nhóm để thuộc bảng nhân 8 , bảng chia 8.

2. Hoạt động
Bài 1: ( Làm việc cá nhân)
- GV cho HS nêu yêu cầu của bài 1

- GV gợi ý:

+ Muốn tìm tích khi biết 2 thừa số ta làm thế nào?

+ Muốn tìm thương khi biết số bi chia và só chia ta làm thế nào?

- Cho HS làm bài sau đó báo cáo kết quả trước lớp

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.

Bài 2: ( Làm việc nhóm )
-GV yêu cầu các nhóm dựa vào mối câu hỏi trong bài toán, tìm ra phép nhân phù hợp rồi báo cáo kết quả tìm được.

- Cho nhóm thảo luận thống nhất kết quả và báo cáo trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát tranh vẽ rồi trả lời câu hỏi

- HS trả lời: Mỗi con bạch tuộc có 8 xúc tu vậy 2 con bạch tuộc có 16 xúc tu.

8 × 2= 16

16 : 8 = 2

- HS suy nghĩ

- HS làm việc theo nhóm.

-HS đọc nối tiếp và luyện đọc thuộc

​​

- HS nêu điền số vào chỗ dấu?.

- Làm tính nhân

Bài 1:
- Làm tính nhân

- Làm tính chia

- HS nhận xét bố sung cho nhau

Bài 2:
- HS hợp tác thảo luận trong nhóm

- Đại diện nhóm báo cáo

8 × 6 = 48

8 × 10 = 80

8 × 4 = 32

8 × 5 = 40

8 × 3 = 24

	3. Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi hái hoa (mỗi bông hoa là 1 phép tính nhân hoặc chia trong bảng nhân 8 và bàng chia 8).

+ Chuẩn bị: GV vẽ hình cây lên bảng. Các bông hoa bằng giấy có ghi phép tính. Băng dính hoặc nam châm để gắn hoa lên bảng.

- Nhận xét, tuyên dương, cho điểm
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................


BÀI 12: BẢNG NHÂN 9, BẢNG CHA 9
TIẾT 1: BẢNG NHÂN 9, BẢNG CHIA 9
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Hoàn thành được bảng nhân 9, bảng chia 9.

- Vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 9, bảng chia 9.

- Sử dụng được bảng nhân, chia để tính được một số số phép nhân, phép chia trong bảng.

- Phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học và năng lựcgiải quyết vấn đề, giao tiếp toán học.

2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- Bộ đò dùng dạy, học Toán 3.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: 8 × 3 = ?

+ Câu 2: 8 × 5 = ?

+ Câu 3: 8 × 4 = ?

+ Câu 4: 8 × 7 = ?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: 8 × 3 = 24

+ Trả lời: 8 × 5 = 40

+ Trả lời: 8 × 4 = 32

+ Trả lời: 8 × 7 = 56

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá
- Mục tiêu:
+ Giúp học sinh hình thành được bảng nhân 9, bảng chia 9

+ Học thuộc bảng nhân 9, bảng chia 9 (đối với HS học tốt).

- Cách tiếp cận:
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- Cách tiến hành:
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- Cho HS quan sát tranh và đọc bài toán.

- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài toán

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Gọi đại diện HS chia sẻ cách thực hiện

- GV nhận xét

- GV hỏi: Hai đội có 18 người vậy mỗi đội có bao nhiêu người?

- GV nhận xét

- GV ghi lên bảng phép nhân 9 ×2 = 18

- Đây là phép tính đầu tiên trong bảng nhân 9, bảng chia 9, tương tự cách hình thành bảng nhân 5, bảng chia 5, yêu cầu HS thảo luận cách hình thành bảng nhân 9, bảng chia 9.

- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả thảo luận

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

- Nhận xét: Thêm 9 vào kết quả 9 × 2 = 18 ta được kết quả của phép nhân 9 × 3 = 27.

- Học sinh đọc bảng nhân 9, bảng chia 9 vừa lập được

+ Sau đó cho học sinh thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.

- Xoá dần bảng cho học sinh học thuộc lòng.

- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bảng nhân 9, bảng chia 9.
	- HS quan sát và đọc thầm bài toán.

- HS thảo luận nhóm 2 tìm hiểu bài và giải bài toán.

- HS trả lời: Một đội múa rồng có 9 người.

- HS trả lời: Hỏi 2 đội múa rồng có bao nhiêu người?

- Đại diện HS chia sẻ: Một đội có 9 người, vậy hai đội sẽ có 18 người. Ta có phép nhân:

9 × 2 = 18

- HS trả lời: Hai đội có 18 người vậy mỗi đội có 9 người, ta có phép chia: 18 : 2 = 9

- HS đọc

- HS thảo luận và viết nhanh bảng nhân 9, bảng chia 9 ra bảng con

- Đại diện các nhóm chia sẻ

- HS theo dõi

- Cả lớp nói tiếp nhau đọc bảng nhân 5 lần

- Tự học thuộc lòng bảng nhân 9, bảng chia 9

- Đọc bảng nhân.

- Thi đọc thuộc bảng nhân 9, bảng chia 9.

	3. Hoạt động
- Mục tiêu:

+ Vân dụng bảng nhân 9, bảng chia 9 để tính nhẩm, giải bài tập, bài toán có tình huống thực tế liên quan đến bảng nhân 9, bảng chia 9

	Bài 1. Tính nhẩm (Làm việc cá nhân)
- GV yêu cầu HS tính nhẩm các phép nhân trong bảng nhân 9.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”

- Nhận xét

- GV hỏi HS nhận xét về 2 phép nhân

9 × 0 và 0 × 9

- GV nhận xét, tuyên dương

Bài 2: Hai phép nhân nào dưới đây có cùng kết quả
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- Tổ chức cho HS chơi trò chơi

+ GV nêu cách chơi

- GV nhận xét

- Trong các phép tính ghi ở các quả dưa, phép tính nào có kết quả lớn nhất?

- Trong các phép tính ghi ở các rổ, phép tính nào có kết quả bé nhất?
	Bài 1:
- HS đọc thầm yêu cầu

- HS làm việc cá nhân

- HS tham gia chơi

9x10 9x3  9x2  9x1 

9x0 9x6  9x5  9x4 

0x9 9x9  9x8  9x7 

- HS lắng nghe

- HS trả lời: Số nào nhân với 0 đều có kết quả bằng 0.

Bài 2:
- HS đọc thầm yêu cầu

- HS lắng nghe

- HS tham gia chơi: Mỗi HS cầm phiếu có ghi phép tính khác nhau, khi có hiệu lệnh HS sẽ tìm đến nhau để hai phép tính có cùng kết quả.

- HS trả lời: Phép tính 9 × 2

- HS trả lời: Phép tính 20 : 4

	3. Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi vận dụng: Dùng một số phép tính nhân trong bảng nhân 9 (9 × 3 = ?; 9 × 7 = ?...) và một số bảng có kết quả (20, 27, 42, 63,...)

- Chia lớp thành 2 đội chơi, đội nào ghép được nhiều phép tính với kết quả đúng là đội đó giành chiến thắng.

- Nhận xét, tuyên dương

- GV dặn dò về nhà học thuộc bài.
	- HS lắng nghe luật chơi, cách chơi

- Các nhóm tham gia chơi

- Các nhóm đếm kết quả, bìn chọn đội thắng.

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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